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Dao Phay  Diamond Coating

CFRPE

OD LOC SD OAL Retail Price
(VND)(D) (   ) (d) (L)

3 9 4 50                   — 

4 12 4 50                   — 

5 15 6 50                   — 

6 18 6 65                   — 

8 24 8 75                   — 

10 30 10 85                   — 

12 36 12 100                   — 

＊Giảm tách lớp và gờ
＊Lớp phủ kim cương với khả năng chống mài mòn tuyệt vời

Lớp phủ kim cương dao phay mặt phẳng (CFRP)
Diamond Coating Solid Carbide Cutter for Fiber

-0.02
-0.08

I001

Work material CFRP GFRP

OD RPM Feed Vc RPM Feed Vc
min-1 mm/min m/min min-1 mm/min m/min

3 21,220 1,270 200 10,610 635 100

4 15,910 1,430 200 7,950 715 100

5 12,730 1,910 200 6,360 950 100

6 10,610 2,225 200 5,300 1,110 100

8 7,950 2,620 200 3,970 1,310 100

10 6,360 3,050 200 3,180 1,525 100

12 5,300 3,390 200 2,650 1,695 100

Cutting 
Depth

D=OD

CFRPE

Units：mm

0.35D

Recommended Cutting Condition




